BÀI 24: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI
CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975

1- khó khăn lớn nhất của miền Bắc nước ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975 là:

A. Sự tàn phá của 2 cuộc chiến tranh của Mĩ đã để lại hậu quả lâu dài       B. Sự chống phá của các thế lực ngoài nước

C. Sự chống phá của các thế lực trong nước                                           D. Trình độ khoa học – kĩ thuật còn lạc hậu

 2- Thuận lợi lớn nhất của miền Nam nước ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975 là:

A. Được sự giúp đỡ của các nước XHCN       B. Trình độ khoa học – kĩ thuật có sự phát triển ở chừng mực nhất định

C. Miền Nam được giải phóng, chính quyền Sài Gòn bị sụp đổ             D. Kinh tế có bước phát triển nhất định

3: Đâu không phải là khó khăn chung của hai miền Nam – Bắc sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1975:

A. Hậu quả nặng nề của chiến tranh                  B. Những di hại của xã hội cũ vẫn còn tồn tại

C. Sự chống phá của các thế lực thù địch                   D. Trình độ khoa học – kĩ thuật còn lạc hậu

4: Nguyên nhân nước ta phải tiến hành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước sau khi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi (1975):
A. Nước ta còn bị chia cắt thành 2 nước                                             B. Nước ta còn bị chia cắt thành 2 miền

C. Hai miền còn tồn tại hai hình thức nhà nước khác nhau                  D. Nhà nước cũ không còn phù hợp

5: Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (Quốc hội khóa VI) vào ngày 25/4/1976 là cuộc Tổng tuyển cử lần thứ mấy của nước ta?

A. Lần đầu tiên                B. Lần thứ hai                     C. Lần thứ 5.            D. Lần thứ 6
6: Bối cảnh diễn ra hai cuộc Tổng tuyển cử (06/01/1946 và 25/4/1976) có điểm giống nhau:
A. Đất nước vừa giành được độc lập                  B. Đất nước vừa được thống nhất

C. Cả nước cùng bắt tay xây dựng CNXH

D. Vừa giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định, đưa dân tộc ta bước sang kỉ nguyên mới

7: Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI đã quyết định lấy tên nước ta là:

A. Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam                 B. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

C. Nước Việt Nam cộng hòa                               D. Nước Việt Nam

9: Kết quả của sự kiện nào đánh dấu công việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành?

A. Hội nghị lần thứ 24 BCH TW Đảng (9/1975)            C. Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung (25/4/1976)

B. Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước (từ 15 đến 21/11/1975)

D. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI (từ 24/6 đến 03/7/1976)

10: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước là để đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng nào của nhân dân hai miền Nam – Bắc?

A. Được sống trong hòa bình, tự do               B. Muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

C. Muốn có một cơ quan đại diện quyền lực chung cho nhân dân cả nước

D. Muốn có một bộ máy nhà nước hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương.

11: Trước khi tiến hành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước, ở hai miền Nam – Bắc nước ta tồn tại hai hình thức nhà nước gì?

A. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam

C. Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam cộng hòa

D. Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam
12: Tại Hội nghị lần thứ 24 cuả BCH TW Đảng ((9/1975), Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ :

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước                             B. Xây dựng CNXH trên phạm vị cả nước
                               
D. Cải cách giáo dục                                                   C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội

13: Tại kì họp thứ nhất (từ 24/6 đến 03/7/1976 ) Quốc hội khóa VI không quyết định vấn đề nào sau đây?

A. Quốc ca là bài Tiến quân ca                                                                         B. Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng

C. Quốc huy mang dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam                         D. Quốc hoa là hoa sen

14: 25/4/1976, nước ta diễn ra sự kiện trọng đại nào?
A. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội chung trong cả nước       C. ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng
B. Cuộc Tổng tuyển cử lần thứ hai bầu Quốc hội chung trong cả nước 

D. Cuộc chiến đấu chống chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây nam kết thúc thắng lợi
15: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của CM nước ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là: 

A. Đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước               B. Xóa nạn mù chữ, thủ tiêu các di hại của chế độ cũ
C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước                    D. Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội

 16: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã bầu ai giữ chức Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng (Chủ tịch nước)?
A. Phạm Văn Đồng                        B. Tôn Đức Thắng

C. Trường Chinh                             D. Võ Chí Công

17: Ngày 20/9/1977 Việt Nam gia nhập vào tổ chức nào?

A. Liên hợp quốc         B. ASEAN.               C. Phong trào không liên kết.        D. WTO
18: Tại kì họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã quyết định chính quyền ở địa phương có mấy cấp?
A. 2.            B. 3.                C. 4.                         D. 5

19: Nội dung nào không thuộc về ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

A. Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước

B. Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH

C. Tạo những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới

D. Tạo điều kiện thuân lợi để tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
20: Hậu quả nào Mĩ đã để lại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975) khó khắc phục nhất?

A. Chất độc Điôxin.                              B. Bom mìn còn sót lại

C. Nạn thất nghiệp.                               D. Nạn mù chữ.
21: Yếu tố mới của nền kinh tế miền Nam sau 1975:

A. Phát triển chừng mực theo hướng tư bản chủ nghĩa                          B. Sản xuất nhỏ và phân tán

C. phát triển không cân đối                                                                  D. Lệ thuộc vào bên ngoài

22: Về mặt đối ngoại, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

A. Phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước          B. Tạo điều kiện thuận lợi để đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội

C. Mở ra khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc   D. Có 94 nước chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với VN
23: Tính đến năm 1980, Quốc hội nước ta đã thông qua những bản Hiến pháp nào?

A. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980                    B. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1976, Hiến pháp 1979

C. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1960, Hiến pháp 1980                   D. Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1975, Hiến pháp 1980

24: Cho các sự kiện sau:         1. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất
 2. Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước           3. Hội nghị lần thứ 24 ban chấp hành Trung ương dảng

4. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất 

Sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian:       A. 1,2,3,4               b. 4,2,3,1              C. 3,2,4,1             D. 2,3,4,1

Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở VN?
 a/ Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất                            b/ Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra

 c/ Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở VN                                       d/Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 4. Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế VN là: 

a/ Nền KT VN phát triển độc lập tự chủ                                          b/ Nền kinh tế VN phát triển thêm một bước 

c/ Nền kinh tế VN lạc hậu, lệ thuộc  vào Pháp                             d/ Công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ 

Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng VN?
 a/ Công nhân                             b/ Nông dân                              c/ Tiểu tư sản                             d/ Tư sản dân tộc

 Câu 6: Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, hàng đầu của VN?
 a/ Công nhân và tư sản      b/ Nông dân và địa chủ               c/ Nhân dân VN với thực dân Pháp                    d/ Địa chủ và tư sản 

Câu 7: Sau CTTG I, xã hội VN xuất hiện thêm giai cấp nào?

a. Công nhân                            b. Nông dân                                  c. Tư sản                           d. Tiểu tư sản

Câu 7: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân VN bước đầu đi vào đấu tranh tự giác ? 

a/ Công hội (bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu                                  b/ Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn 

c/ Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng        d/ Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn (
Câu 8: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?
 a/ Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay            b/ Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa 

c/ Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp          d/ Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari 

Câu 9: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?
 a/ Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa                   b/ Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp 

c/ Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng VN             d/ Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc V.Nam 

Câu 10: Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là: 

a/ Đi sang phương Tây xem người ta làm ăn thế nào về giúp đồng bào ta                                                     b/ Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản 

c/ Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội                 d/ Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản

 Câu 11: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì? 

a/ Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn                                   
    b/ Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

 c/ Hợp nhất ba tổ chức cộng sản                                                       d/ Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

Câu 13: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là: 

a/ Báo Thanh Niên                        b/ Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"                                     c/ Bản án chế độ tư bản Pháp                                        d/ Báo Người Cùng Khổ 

Câu 14: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?
 a/ Giai cấp tư sản dân tộc chưa có đường lối lãnh đạo đúng đắn                      b/ Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu             
 c/ Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động                                                                    d/ Đế quốc Pháp còn mạnh

 Câu 15: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
 a/ Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên                                    b/ Thành lập Đông Dương cộng sản đảng 

c/ Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời                                                              d/ Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Câu 16: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:
 a/ Báo Nhành Lúa                                    b/ Báo Người Nhà Quê             c/ Báo Búa Liềm                           d/ Báo Chuông Rè

Câu 18: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
 a/ Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng                                                
b/ Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn 

c/ Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn            d/ An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn 

19/ Đến 24/2/1930, tổ chức nào được gia nhập ĐCS Việt Nam?
a. ĐD CSĐ        B. AN CSĐ                          C. ĐD CSLĐ               D. Tân Việt cách mạng đảng
Câu 19: Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (từ 6/1/ 1930) thể hiện như thế nào? 

a/ Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam     
  b/ Soạn thảo tài liệu để tuyên truyền: tác phẩm Đường káchmệnh 

c/ Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào VN                                        d/ Tập huấn công tác đảng cho đảng viên mới

 Câu 20: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là: 

a/ Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất đi tới xã hội cộng sản          b/ Thực hiện cách mạng ruộng đất 

c/ Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc                                                    d/ Đánh đổ địa phong kiến, làm cách mạng thổ địa 

Câu 21: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là: 

a/ Công nhân và nông dân     b/ Công nhân, nông dân và các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung –tiểu địa chủ , TS dân tộc

c/ Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến                        d/ Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

22/Thành phần nào là đối tượng của cách mạng VN trong những năm 1919-1945?

a. Tư sản          b. Địa chủ                              c. Phú nông                           d. Đại địa chủ và tư sản mại bản
12/ Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa do Nguyễn Ái Quốc sáng lập là:

a. Báo Thanh niên          b. Báo Đời sống công nhân                  c. Báo Nhân đạo                 d. Báo Người cùng khổ

Câu 13: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên là: 

a/ Báo Thanh Niên       b/ Tác phẩm "Đường Cách Mệnh"        c/ Bản án chế độ tư bản Pháp                     d/ Báo Người Cùng Khổ 

14/Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1930:

a. Nhận rõ bạn và thù          b. Tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc      c. Đào tạo cán bộ cách mạng         
 d. Chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho sự thành lập Đảng

15/ Hoạt động nào của Hội VNCMTN làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng vào công nhân Việt nam?

a. Mở lớp huấn luyện chính trị               b. Xuất bản tác phẩm Đường kách mệnh            
c. Phong trào “Vô sản hóa”                d. Mở rộng cơ sở của Hội

16/ Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng vô sản?

a. Hội V NCMTN                   B. Tân Việt              c. Việt Nam Quốc dân đảng                      d. Hội Phục Việt

17/ Tổ chức cách mạng nào theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

a. Hội V NCMTN                   B. Tân Việt              c. Việt Nam Quốc dân đảng                      d. Hội Phục Việt

18/ Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập từ cơ sở nào?

a. Nhà xuất bản Nam đồng thư xã             b. NXB Cường học thư xã                c. NXB Quan Hải tùng thư        d. NXB Giáo dục

19/ Trong xã hội VN đầu thế kỉ XX, giai cấp nào có quan hệ tự nhiên với nông dân và bị bóc lột nặng nề nhất?

a. Công nhân                                b. Địa chủ                                c. Tiểu tư sản                            d. Tư sản

20/ Tổ chức chính trị nào không phải của tầng lớp trí thức tiểu tư sản?
a. Đảng Lập hiến                   b. Đảng Thanh niên                              c. Hội Phục Việt                              d. Việt Nam nghĩa đoàn

21/ Tờ báo tiến bộ nào do Huỳnh thúc Kháng làm chủ biên?

a. Đông Pháp thời báo                    b. Hữu thanh                    c. Tiếng dân                            d. Thực nghiệp thời báo

22/ Giai cấp nào đứng lên chống Pháp nhưng khi được nhượng bộ một số quyền lợi thì lại thỏa hiệp với chúng?

a. Công nhân             b. Nông dân                       c. Địa chủ phong kiến                      d. Tư sản dân tộc

23/ Điểm mới trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Việt Nam là:

a. Đầu tư lớn vào nông nghiệp                             b. Xây dựng hệ thống đường giao thông              
 c. tăng thuế                                                            d. Cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta

24/ Biện pháp bóc lột cổ truyền của chủ nghĩa thưc dân ở các nước thuộc địa là gì?

a. Đầu tư lớn vào nông nghiệp               b. Xây dựng hệ thống đường giao thông                  c. tăng thuế                d. Cho vay nặng lãi

25/ Câu thơ: “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ,

                      không quê hương, sương gió tơi bời” của Tố Hữu nói về sự ra đời của tổ chức nào?

a. Việt Nam Quốc dân đảng        b. Tân Việt cách mạng đảng        c. Đông Dương Cộng sản đảng        d. Đảng Cộng sản Việt Nam

26/ Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp không đầu tư vào ngành kinh tế nào?

a. Công nghiệp nhẹ               b. Công nghiệp nặng                        c. Công nghiệp khai thác                         d. Nông nghiệp

27/ Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vào ngành kinh tế nào nhiều nhất?

a. Công nghiệp nhẹ                       b. Công nghiệp nặng                           c. Công nghiệp khai thác                         d. Nông nghiệp

28/ Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào phát triển nhanh về số lượng, nhạy cảm với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước?

a. Công nhân                               b. Nông dân                                   c. Tiểu tư sản                      d. Tư sản dân tộc

29/ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời ở đâu? 

a. Ma Cao                       b. Hương Cảng                                   c. Quảng Châu                                  d. Thượng Hải

30/ Tổ chức cộng sản nào ra đời từ tổ chức Tân Việt cách mạng đảng?

a. An Nam Cộng sản đảng                          b. Đông Dương Cộng sản đảng                                c. Đông Dương Cộng sản liên đoàn          
   d. An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản đảng

Câu 32: Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện:
 a/ Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên                                    b/ Thành lập Đông Dương cộng sản đảng 

c/ Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời                                                              d/ Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 

Câu 38: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu? 

a/  2 – 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc)                                   b/10 – 1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc) 

c/ 3 – 1930, tại Ma Cao (Trung Quốc)                                              d/ 10 – 1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Câu 39: Nhân tố quyết định làm cho Nghệ Tĩnh có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất là:
 a/ Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân                                                       b/ Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất 

c/ Là nơi có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm                      d/ Là nơi có các Đảng bộ mạnh  nhất trong cả nước 

Câu 40: Gọi là chính quyền Xô viết vì:
 a/ Chính quyền đầu tiên được thành lập ở huyện Xô viết               b/ Hình thức mới của chính quyền theo kiểu Xô viết (nước Nga) 

c/ Hình thức chính quyền cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo          d/ Hình thức nhà nước của những nước theo  XHCN

41/ Sự kiện nào tác động đến phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

a. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933                                  b. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

c. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản                                              d. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

42/ Phong trào cách mạng 1930-1931 thực hiện nhiệm vụ gì?

a. Chống phong kiến          b. Chống đế quốc và phong kiến                           c. Chống CNPX, chế độ phản động thuộc địa

d. Chống phong kiến, làm cách mạng ruộng đất
43/ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 

Câu 41: Kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936 - 1939 ? 

a/ Thực dân Pháp nói chung                     b/ Địa chủ phong kiến                                    c/ Các quan lại của triều đình Huế 

d/ Bọn phản động thuộc địa và tay sai không chịu thi hành chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp                                   

Câu 42: Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939?
 a/ Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc                                             b/ Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng 

c/ Chống phát xít, chống phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hoà bình      d/ Chống đế quốc và phong kiến 

Câu 43: Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936 - 1939 ?
 a/ Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang         b/ Đấu tranh bí mật, bất hợp pháp 

c/ Kết hợp khả năng công khai với bí mật, hợp pháp với bất hợp pháp                                              d/ Đấu tranh vũ trang 

Câu 44: Cuộc mitting lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
 a/ 1 - 8 - 1936, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)                  b/ 1 - 5 - 1938, tại Bến Thuỷ, Vinh          
  c/ 1 - 5 - 1939, tại Hà Nội                                                             d/ 1 - 5 - 1938, tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội 

45/ Sự kiện nào tác động đến phong trào đấu tranh trong  thời kì 1936-1939 ở Đông Dương?
a. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933       b. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc

c. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản   d. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

Câu 45: Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?

a/ Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân 

b/ Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác của Đảng viên được nâng cao          c/ Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh 

d/ Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị của quần chúng đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú 

Câu 46: Đảng ta xác định kẻ thù trong giai đoạn cách mạng 1939 - 1945 là ai? 

a/ Bọn phản động thuộc địa và tay sai của chúng                       b/ Bọn đế quốc và phát xít                             c/ Bọn thực dân phong kiến                      d/ Bọn phát xít Nhật

 Câu 47: Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? 

a/ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu                                                      b/ Chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 

c/ Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách                                                                        d/ Tất cả các nhiệm vụ trên 

Câu 48: Tháng 11 - 1939, tên gọi của Mặt trận ở Đông Dương là gì?
 a/ Mặt trận nhân dân phản đế             b/ Mặt trận dân chủ Đông Dương            c/ Mặt trận phản đế Đông Dương              d/ Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

 Câu 49: Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11 - 1939) của Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?
 a/ 19 - 5 - 1941 tại Bà Điểm - Hóc Môn        b/ 15 - 5 - 1939 tại PacBó - Cao Bằng          c/ 6 - 11 - 1939 tại Bà Điểm - Hóc Môn                 d/ 10 - 5 - 1940 tại Đình Bảng - Bắc Ninh

Câu 50: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6 - 3 - 1946 có lợi thực tế cho ta? 

a/ Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do                    b/ Pháp công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chánh riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp

 c/ Việt Nam thuận cho 15 000 quân Pháp ra Bắc thay thế quânTHDQ và rút dần trong 5 năm                     d/ Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ 

Câu 51: Việc ký hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp chứng tỏ: 

a/ Chủ trương đúng đắn và kịp thời của Đảng và chính phủ ta                                                     b/ Sự thoả hiệp của Đảng và chính phủ ta

 c/ Sự thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao                                                                         d/ Sự suy yếu của lực lượng cách mạng 

Câu 52: Trong tạm ước 14 - 9 - 1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?
 a/ Một số quyền lợi về kinh tế và văn hoá                                                                                         b/ Chấp nhận cho Pháp đem 15 000 quân ra Bắc 

c/ Một số quyền lợi về chính trị, quân sự                                                                                           d/ Một số quyền lợi về kinh tế và quân sự 

